
 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ LĨNH VỰC PHÒNG, 

CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ÙY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH  

STT 
Mã số 

TTHC 

 

Tên thủ tục 

hành chính 

mới 

 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ 

pháp lý 
Ghi chú 

Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội 

1 1.010938 

Công bố tổ 

chức, cá 

nhân đủ 

điều kiện 

cung cấp 

dịch vụ cai 

nghiện ma 

túy tự 

nguyện tại 

gia đình, 

cộng đồng 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Các 

ngày làm việc 

trong tuần từ thứ 

Hai đến thứ Sáu 

(Buổi sáng từ 7 

giờ 00 đến 11 giờ 

30, buổi chiều từ 

13 giờ 30 đến 17 

giờ 00), trừ ngày 

lễ. 

- Thời gian giải 

quyết:  10 ngày 

làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả cấp 

huyện 

- Hồ sơ 

nộp trực 

tiếp; qua 

cổng 

thông tin 

dịch vụ 

công trực 

tuyến tại 

địa chỉ 

https://dic

hvucong.

baria-

vungtau.g

ov.vn/.  

hoặc qua 

dịch vụ 

Không 

- Luật Phòng, chống 

ma túy số 

73/2021/QH14 

- Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP 

ngày 21/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Phòng, 

chống ma túy, Luật 

Xử lý vi phạm hành 

chính về cai nghiện 

ma túy và quản lý sau 

cai nghiện ma túy 

Những nội dung còn 

lại của TTHC thực 

hiện theo Quyết định 

số 470/QĐ-

LĐTB H ngày 21 

tháng 12 n m 2022 

của Bộ tr  ng Bộ 

Lao động – Th ơng 

binh và    hội về 

việc công bố các thủ 

tục hành chính thuộc 

phạm vi chức n ng 

quản l ý nhà n  c 

của Bộ Lao động - 

Th ơng binh và    

hội trong lĩnh vực 

phòng, chống tệ nạn 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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sơ hợp lệ. 

 

b u chính 

công ích 

– Mức độ 

4 

x  hội 

2 1.010939 

Công bố lại 

tổ chức, cá 

nhân cung 

cấp dịch vụ 

cai nghiện 

ma túy tự 

nguyện tại 

gia đình, 

cộng đồng 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Các 

ngày làm việc 

trong tuần từ thứ 

Hai đến thứ Sáu 

(Buổi sáng từ 7 

giờ 00 đến 11 giờ 

30, buổi chiều từ 

13 giờ 30 đến 17 

giờ 00), trừ ngày 

lễ. 

- Thời gian giải 

quyết:  10 ngày 

làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả cấp 

huyện  

- Hồ sơ 

nộp trực 

tiếp; qua 

cổng 

thông tin 

dịch vụ 

công trực 

tuyến tại 

địa chỉ 

https://dic

hvucong.

baria-

vungtau.g

ov.vn/.  

hoặc qua 

dịch vụ 

b u chính 

công ích 

– Mức độ 

3 

Không 

- Luật Phòng, chống 

ma túy số 

73/2021/QH14 

- Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP 

ngày 21/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết  một số điều 

của Luật Phòng, 

chống ma túy, Luật 

Xử lý vi phạm hành 

chính về cai nghiện 

ma túy và quản lý sau 

cai nghiện ma túy 

Những nội dung còn 

lại của TTHC thực 

hiện theo Quyết định 

số 470/QĐ-

LĐTB H ngày 

03/6/2022 của Bộ 

tr  ng Bộ Lao động 

– Th ơng binh và 

   hội về việc công 

bố thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi 

chức n ng quản l ý 

nhà n  c của Bộ 

Lao động - Th ơng 

binh và    hội trong 

lĩnh vực phòng, 

chống tệ nạn x  hội 

3 1.010940 

Công bố cơ 

s  cai 

nghiện ma 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Các 

 

Bộ phận 

tiếp nhận 

- Hồ sơ 

nộp trực 

tiếp; qua 

Không 

- Luật Phòng, chống 

ma túy số 

73/2021/QH14 

Những nội dung còn 

lại của TTHC thực 

hiện theo Quyết định 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

túy tự 

nguyện, cơ 

s  cai 

nghiện ma 

túy công lập 

đủ điều kiện 

cung cấp 

dịch vụ cai 

nghiện ma 

túy tự 

nguyện tại 

gia đình, 

cộng đồng  

ngày làm việc 

trong tuần từ thứ 

Hai đến thứ Sáu 

(Buổi sáng từ 7 

giờ 00 đến 11 giờ 

30, buổi chiều từ 

13 giờ 30 đến 17 

giờ 00), trừ ngày 

lễ. 

- Thời gian giải 

quyết:  10 ngày 

làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

 

và trả kết 

quả cấp 

huyện  

cổng 

thông tin 

dịch vụ 

công trực 

tuyến tại 

địa chỉ 

https://dic

hvucong.

baria-

vungtau.g

ov.vn/.  

hoặc qua 

dịch vụ 

b u chính 

công ích 

– Mức độ 

4 

- Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP 

ngày 21/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết  một số điều 

của Luật Phòng, 

chống ma túy, Luật 

Xử lý vi phạm hành 

chính về cai nghiện 

ma túy và quản lý sau 

cai nghiện ma túy 

 

 

số 470/QĐ-

LĐTB H ngày 

03/6/2022 của Bộ 

tr  ng Bộ Lao động 

– Th ơng binh và 

   hội về việc công 

bố thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi 

chức n ng quản l ý 

nhà n  c của Bộ 

Lao động - Th ơng 

binh và    hội trong 

lĩnh vực phòng, 

chống tệ nạn x  hội 

STT Tên thủ tục hành chính  
Căn cứ pháp lý  

(VBQPPL quy định việc b i bỏ TTHC) 
Ghi chú 

1 

Hoãn chấp hành quyết định 

áp dụng biện pháp quản lý 

sau cai tại trung tâm quản lý 

sau cai nghiện 

Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 

21/12/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Phòng, chống 

ma túy, Luật  ử lý vi phạm hành chính về 

cai nghiện ma túy và quản lý sau cai 

Đ  đ ợc công bố tại: 

- Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 

n m 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc công bố thủ tục hành chính đ  đ ợc chuẩn hóa 

và b i bỏ các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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nghiện ma túy – Th ơng binh và    hội thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

- Quyết định số 470/QĐ-LĐTB H ngày 03 tháng 

6 n m 2022 của Bộ tr  ng Bộ Lao động – Th ơng 

binh và    hội về việc công bố thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức n ng quản l ý nhà n  c của Bộ 

Lao động - Th ơng binh và    hội trong lĩnh vực 

phòng, chống tệ nạn x  hội 

2 

Miễn chấp hành quyết định 

áp dụng biện pháp quản lý 

sau cai tại trung tâm quản lý 

sau cai nghiện 

Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 

21/12/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Phòng, chống 

ma túy, Luật  ử lý vi phạm hành chính về 

cai nghiện ma túy và quản lý sau cai 

nghiện ma túy 

 

 

Đ  đ ợc công bố tại: 

- Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 

n m 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc công bố thủ tục hành chính đ  đ ợc chuẩn hóa 

và b i bỏ các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động 

– Th ơng binh và    hội thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

- Quyết định số 470/QĐ-LĐTB H ngày 03 tháng 

6 n m 2022 của Bộ tr  ng Bộ Lao động – Th ơng 

binh và    hội về việc công bố thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức n ng quản l ý nhà n  c của Bộ 

Lao động - Th ơng binh và    hội trong lĩnh vực 

phòng, chống tệ nạn x  hội 



5 
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